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Họ và tên……………………………….Lớp 10………………….  SBD……………
Câu 1: Đơn phân của ADN và ARN giống nhau ở
A. Đường
B. Cách liên kết giữa các nucleotit
C. Cấu trúc không gian
D. Nhóm phôtphat
Câu 2: Cho các nhận định sau:

(1) Cấu trúc bậc 1 của phân tử protein là chuỗi pôlipeptit

(2) Cấu trúc bậc 2 của phân tử protein là chuỗi pôlipeptit ở dạng co xoắn hoặc gấp nếp

(3) Cấu trúc không gian bậc 3 của phân tử protein là chuỗi pôlipeptit ở dạng xoắn hoăc gấp nếp tiếp tục co xoắn

(4) Cấu trúc không gian bậc 4 của phân tử protein gồm hai hay nhiều chuỗi pôlipeptit kết hợp với nhau

(5) Khi cấu trúc không gian ba chiều bị phá vỡ, phân tử protein không thực hiện được chức năng sinh học

Có mấy nhận định đúng với các bậc cấu trúc của phân tử protein?
A. 3
B. 4.
C. 2.
D. 5

Câu 3: Cấu trúc quyết định tính đặc thù và đa dạng của phân tử protein là
A. Cấu trúc bậc 1
B. Cấu trúc bậc 2
C. Cấu trúc bậc 4
D. Cấu trúc bậc 3

Câu 4: Protein bị biến tính chỉ cần bậc cấu trúc nào sau đây bị phá vỡ?
A. Cấu trúc bậc 4 của protein
B. Cấu trúc bậc 1 của protein

C. Cấu trúc không gian ba chiều của protein
D. Cấu trúc bậc 2 của protein

Câu 5: Cho các ý sau:

1. Chỉ gồm một chuỗi pôlinucleotit     

2.   Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

3. Có bốn loại đơn phân: A, U, G, X          

4. Các đơn phân liên kết theo nguyên tắc bổ sung

5. Đều có liên kết phôtphodieste trong cấu trúc phân tử

Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm cấu trúc chung của cả ba loại ARN?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 6: Tỷ lệ của nguyên tố các bon (C) có trong cơ thể người là khoảng

A. 65%
B. 18,5%
C. 9,5%
D. 1,5%

Câu 7: Một gen ở sinh vật nhân thực có số lượng nuclêôtit loại T= 1000, chiếm 5/18 tổng số nuclêôtit của gen. Số liên kết hiđrô của gen là
A. 7000.
B. 3600.
C. 1800.
D. 4400.
Câu 8: Có khoảng bao nhiêu nguyên tố hoá học cần thiết cấu thành các cơ thể sống ?

A. 25
B. 35
C. 45
D. 55

Câu 9: Protein nào sau đây có vai trò điều hòa nồng độ các chất trong cơ thể?
A. Hêmoglobin có trong hồng cầu
B. Kêratin có trong tóc

C. Insulin có trong tuyến tụy
D. Côlagen có trong da

Câu 10: Cho các nhận định sau về protein, nhận định nào đúng?
A. Protein được cấu tạo từ các loại nguyên tố hóa học: C, H, O

B. Protein đơn giản gồm nhiều chuỗi pôlipeptit với hàng trăm axit amin

C. Protein ở người và động vật được tổng hợp bởi 20 loại axit amin lấy từ thức ăn

D. Protein mất chức năng sinh học khi cấu trúc không gian bị phá vỡ

Câu 11: Cho các nhận định sau về phân tử ARN. Nhận định nào sai?
A. Sau quá trình tổng hợp protein, các loại phân tử ARN được lưu giữ trong tế bào
B. Các loại ARN đều được tổng hợp từ mạch khuôn của gen trên phân tử AND
C. Có 3 loại phân tử ARN là: mARN, tARN, rARN
D. Phân tử tARN có cấu trúc với 3 thùy giúp liên kết với mARN và riboxom để thực hiện việc giải mã
Câu 12: Khi bảo quản rau xanh trong tủ lạnh, người ta chỉ để trong ngăn mát mà không để trong ngăn đá. Nguyên nhân là vì:

A. Trên các lá rau có vi sinh vật nên nếu để trong ngăn đá thì rau sẽ làm hỏng tủ lạnh

B. Ngăn đá có nhiệt độ thấp nên các chất  dinh dưỡng ở trong rau dễ bị phân hủy, làm giảm chất lượng rau
C. Để trong ngăn đá sẽ làm cho vi sinh vật có trên bề mặt lá rau phát triển mạnh, làm cho rau nhanh hỏng

D. Ngăn đá có nhiệt độ thấp nên nước trong tế bào đóng băng, làm vỡ tế bào rau

Câu 13: Nguyên tố vi lượng là những nguyên tố có đặc điểm nào sau đây?
A. Có hàm lượng chiếm dưới 10−3 khối lượng khô của cơ thể
B. Có kích thước và khối lượng nhỏ hơn các nguyên tố khác
C. Có hàm lượng chiếm dưới 10−5 khối lượng khô của cơ thể
D. Có hàm lượng chiếm dưới 10−4 khối lượng khô của cơ thể
Câu 14: Cho các loại liên kết hóa học sau:

(1) liên kết peptit                    (2) liên kết hidro                  (3) liên kết đisunphua (- S – S -)

(4) liên kết phôtphodieste        (5) liên kết glucozit

Có mấy loại liên kết tham gia duy trì cấu trúc của protein bậc 3?

A. 5
B. 4.
C. 3
D. 2.

Câu 15: Trong các yếu tố cấu tạo nên tế bào sau đây, nước phân bố chủ yếu ở đâu?
A. Chất nguyên sinh
B. Nhân tế bào

C. Trong các bào quan
D. Tế bào chất

Câu 16: Trong các loại ARN sau đây, loại nào chỉ có ở tế bào nhân sơ?
A. rARN 16S
B. rARN 5,8S
C. rARN 16S
D. rARN 18S

Câu 17: Các loại axit amin trong phân tử protein phân biệt với nhau bởi
A. Số nhóm COOH
B. Cấu tạo của gốc R

C. Vị trí gắn của gốc R
D. Số nhóm NH2
Câu 18: Protein không có chức năng nào sau đây?
A. Cấu tạo nên chất nguyên sinh, các bào quan, màng tế bào

B. Lưu trữ và truyền đạt thông tin di truyền

C. Cấu trúc nên enzim, hoocmon, kháng thể

D. Thực hiện việc vận chuyển các chất, co cơ, thu nhận thông tin

Câu 19: Cho các hiện tượng sau:

(1) Lòng trắng trứng đông lại sau khi luộc     
(2) Thịt cua vón cục và nổi lên từng mảng khi đun nước lọc cua

(3) Sợi tóc duỗi thẳng khi được ép mỏng                   
(4) Sữa tươi để lâu ngày bị vón cục

Có mấy hiện tưởng thể hiện sự biến tính của protein?
A. 1.
B. 3

C. 4
D. 2

Câu 20: Ôxi và hidro trong phân tử nước kết hợp với nhau bằng các liên kết

A. este
B. cộng hóa trị

C. hidro
D. tĩnh điện

Câu 21: Khi nói về cấu trúc không gian của ADN, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Xoắn ngược chiều kim đồng hồ, đường kính vòng xoắn là 20Ao
B. Hai mạch của ADN xếp song song và ngược chiều nhau
C. Chiều dài của một chu kì xoắn là 3,4Ao gồm 10 cặp nucleotit
D. Các cặp bazo nito liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung
Câu 22: Một gen có tổng số nucleotit loại G với 1 loại nucleotit khác chiếm tỷ lệ 70% tổng số nucleotit của gen. Trên mạch 1 của gen có số nucleotit T= 150 và bằng 1 nửa số nucleotit loại A
 Nhận xét nào sau đây đúng về gen nói trên?

A. Số nucleotit loại A, T trên mạch 2 của gen lần lượt là: 300, 150
B. Gen có 4050 liên kết hidro
C. Số nucleotit loại A chiếm 35% tổng số tổng số nucleotit của gen
D. Số liên kết hóa trị trong các nucleotit của gen là 2998
Câu 23: Một gen ở sinh vật nhân thực có số lượng các loại nuclêôtit là: A= T= 1000 và G= X= 800. Tổng số nuclêôtit của gen này là
A. 1800.
B. 900.
C. 3600.
D. 2100.
Câu 24: Bệnh nào sau đây liên quan đến sự thiếu nguyên tố vi lượng?
A. Bệnh còi xương
B. Bệnh cận thị
C. Bệnh tự kỉ
D. Bệnh bướu cổ

Câu 25: Khi nói về chuỗi polinucleotit, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Nhiều nucleotit liên kết lại với nhau theo một chiều nhất định
B. Nhiều axit amin liên kết lại với nhau theo một trình tự nhất định
C. Nhiều bazo nito liên kết lại với nhau theo một trình tự nhất định
D. Nhiều phân tử axit nucleotit liên kết lại với nhau theo một trình tự nhất định
-----------------------------------------------
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